Tuần 22 (Ngày 5,6/2; ngày 15,16/2/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
05/02

	Thứ nhất
	1
	64
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Ăn uống lành mạnh
	

	
	
	2
	148
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Mặt trời xanh của tôi
	TV-BGĐT

	
	
	3
	149
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Kể chuyện Sự tích hoa mào gà 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	106
	Toán
	3A3
	Diện tích hình chữ nhật
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	22
	Âm nhạc
	3A3
	- Tổ chức hoạt động 
- Vận dụng sáng tạo
	TV-BGĐT

	
	
	6
	22
	Tin học
	3A3
	Bài 21. Tạo, đổi tên và xóa thư mục
	TV-BGĐT

	
	
	7
	22
	Phòng tránh tai nạn thương tích
	3A3
	Phòng tránh TNTT do tai nạn bom mìn
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	85
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies _Review & Practice 1
	TV-BGĐT

	Ba
06/02

	Thứ nhất
	1
	107
	Toán
	3A3
	Diện tích hình vuông
	TV-BGĐT

	
	
	2
	86
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies_ Review & Practice 2
	TV-BGĐT

	
	
	3
	101
	HDH – Bơi 
	3A3
	TV – Dạy bù 7/2: Bầy voi rừng Trường Sơn
	TV-BGĐT

	
	
	4
	102
	HDH – Bơi
	3A3
	TV – Dạy bù 7/2: Đọc mở rộng 
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	22
	Mỹ thuật
	3A3
	Hoàn thành tiếp sản phẩm T1
	đất nặn

	
	
	6
	22
	Thư viện
	3A3
	Mừng Đảng mừng xuân
	sách, báo,.

	
	
	7
	43
	GDTC
	3A3
	Ôn tại chỗ tung bóng cao một tay và bắt bóng bằng hai tay.
	Còi, …

	
	
	8
	150
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nhớ - viết: Mặt trời xanh của tôi
	TV-BGĐT

	Tư


	Thứ nhất
	1
	108
	Toán
	3A3
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	TV-BGĐT

	
	
	2
	43
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	3
	151
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	4
	152
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	22
	Đạo đức
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	6
	87
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	7
	43
	TN&XH
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	8
	103
	HDH - STEM
	3A3
	
	TV-BGĐT

	Năm
15/02

	Thứ nhất
	1
	153
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Đặt và trả lời câu hỏi về thời gian địa điểm  
	TV-BGĐT

	
	
	2
	109
	Toán
	3A3
	Luyện tập
	TV-BGĐT

	
	
	3
	104
	HDH – Bơi 
	3A3
	Hoàn thành và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	
	4
	105
	HDH – Bơi
	3A3
	Hoàn thành và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	44
	GDTC
	3A3
	Ôn tại chỗ tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
	Còi, …

	
	
	6
	88
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 6: Toys. Lessons 1.1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	44
	TN&XH
	3A3
	Cơ quan tiêu hóa - Tiết 2
	TV-BGĐT

	Sáu
16/02

	Thứ nhất
	1
	154
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật
	TV-BGĐT

	
	
	2
	44
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	3
	110
	Toán
	3A3
	Luyện tập (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	22
	Công nghệ
	3A3
	Sử dụng dụng cụ làm thủ công
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	65
	Hoạt động trải nghiệm
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ăn sạch 
	TV-BGĐT

	
	
	6
	22
	T.Anh - Toán
	3A3
	Unit 5 Numbers up to 10 000. Lesson 2: ADDITION WITHIN 10 000
	TV-BGĐT

	
	
	7
	66
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Thực phẩm sạch 
	TV, SGK

	TS LSDĐD: 18
        BGĐT: 13

	       Ngày 01 tháng 02 năm 2024
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



